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Hôm nay, quý vị cư sĩ từ Quảng Đông vào núi lễ Phật, cúng dường kết 

duyên, lại thỉnh tôi thượng đường, thuyết vài ba câu.  Nay trân trọng lược bày về 

Tứ Thập Nhị Chương Kinh để kết duyên với quý vị.  Phật nói, con người có hai 

mươi việc khó: 

- Bần cùng mà bố thí là khó. 

- Giàu sang mà học đạo là khó. 

- Vứt bỏ thân mạng là khó.  

- Đọc tụng kinh Phật là khó. 

- Sanh vào thời Phật là khó. 

- Nhẫn sắc rời dục là khó. 

- Thấy việc tốt mà không mong cầu là khó. 

- Bị nhục mà không sân hận là khó. 

- Có quyền thế mà không ỷ cậy là khó. 

- Gặp cảnh mà vô tâm là khó.  Học rộng, chuyên nghiên cứu là khó.  Trừ 

diệt ngã mạn là khó. 

- Không khinh miệt người chưa học là khó. 

- Tâm thường hành bình đẳng là khó. 

-  Không nói lời thị phi là khó. 

- Gặp thiện tri thức là khó. 

- Thấy tánh học Phật là khó. 



- Tùy duyên hóa độ người là khó. 

- Đối cảnh không động tâm là khó. 

- Thiện giải phương tiện là khó. 

Ai vượt qua được những cửa ải này thì mới thoát khỏi sanh tử.   

Sanh nhằm thời Phật, sao bảo là khó?  Nếu không có thiện căn phước đức 

nhân duyên, gặp được Bồ Tát, A La Hán cũng rất khó, còn nói chi đến việc gặp 

được Phật.  Trí Độ Luận nói, thành Xá Vệ có chín ức gia đình, chỉ có ba ức gia 

đình biết đến và được gặp Phật.  Ba ức gia đình tuy tin mà không được gặp Phật.   

Ba ức gia đình không tin không gặp không nghe được Phật.  

Hai mươi lăm năm Phật trú tại thành đó, nếu có ai phát khởi lòng tin thì đạt được 

lợi ích vô biên.  Trong thành Xá Vệ, có ba ức gia đình không gặp không nghe đến 

danh hiệu Phật vì họ không có thiện căn phước đức nhân duyên.  Tuy sanh cùng 

thời Phật, mà không gặp, không nghe thấy được Ngài.  Đương thời, có rất nhiều 

người trên thế giới, vì không đủ phước đức căn lành, nên không gặp, không nghe 

không thấy Phật, nên không đạt được ích lợi gì.  Lại nữa, những đệ tử kề cận Phật, 

nếu không y giáo tu hành, vẫn bị đọa lạc.  Đề Bà Đạt Đa vốn là huynh đệ của Phật; 

Tỳ Kheo Thiện Tinh làm thị giả, hầu Phật trong hai mươi năm.  Họ vì không chịu 

tu hành chân chánh, nên phải đọa địa ngục.  Bà lão nơi phía đông thành Xá Vệ, 

sanh cùng ngày, tháng, năm như Phật, nhưng chẳng có duyên với Ngài, nên không 

muốn gặp.  Thế nên, gặp Phật nghe pháp là việc rất khó. 

Ngày nay, tuy Phật không còn ở thế gian, nhưng có chư thiện tri thức thay Ngài 

hoằng pháp; nếu thường thân cận họ, thì cũng được giải thoát sanh tử.  Nếu thiện 

căn kém cỏi, gặp được thiện tri thức cũng là việc khó.  Tuy có duyên gặp mặt, 

nhưng không hiểu rõ lời giảng dạy, thì cũng vô ích.  Hòa thượng Đỗ Thuận sơ tổ 

tông Hoa Nghiêm, vốn là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù.  Ngài có một đệ tử thân 

tín, kề cận đã lâu, nhưng chẳng hề biết hành trạng vĩ đại của Ngài.  Ngày nọ, vị 



tăng này xin cáo từ Ngài, vì muốn lên núi Ngũ Đài lễ bái Bồ Tát Văn Thù.  Ngài 

bèn tặng cho một bài kệ: 

Kẻ bôn ba du hành, 

Đài Sơn lễ đất đá. 

Văn Thù chỉ là thế, 

Chỗ nào tìm Di Đà? 

Vị tăng này không hiểu ý, vẫn từ biệt đi đến núi Ngũ Đài.  Đến đó, Thầy được một 

ông lão cho biết: 

- Hôm nay, Văn Thù đang ở núi Chung Nam, tức hòa thượng Đỗ Thuận đó. 

Thầy vội vàng trở về, nhưng ngài Đỗ Thuận đã ngồi xếp bằng mà viên tịch vào 

ngày mười lăm tháng mười một.  Ngày nay, tại Quan Trung có viết ngày nhập Niết 

Bàn của Bồ Tát Văn Thù, tức ngày mười lăm tháng mười một.  Người nhãn thức 

kém cỏi, tuy gần bậc thiện tri thức mà không thể nhận ra.  Đệ tử của thiền sư Thái 

Dương Cảnh Huyền, tức thị giả họ Bình, do tâm địa bất hảo, kết quả phản thầy, 

hủy báng đạo, đi trên đường bị hổ vồ bắt.  Gặp được các bậc thiện tri thức cũng có 

thể là không khó, nhưng nếu không y theo lời dạy bảo của các ngài mà phụng 

hành, thì vẫn vô ích. 

Bần cùng bố thí là khó.  Người nghèo khổ, tuy tâm muốn bố thí, nhưng 

chẳng có tiền tài.  Nếu miễn cưỡng bố thí thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng 

ngày, nên đó là việc khó.  Người giàu sang học đạo là khó.  Tuy có thể bố thí tiền 

tài dễ dàng, nhưng khó mà xả bỏ thân tâm để học đạo.  Khó dễ là pháp đối đãi.  

Tinh tấn dũng mãnh, có đại nguyện lực, thì khó sẽ biến thành dễ.  Lười biếng giải 

đãi, ý chí nhu nhược, thì dễ biến thành khó.  Khó dễ do người, chẳng phải do pháp; 

quý nơi dung thông muôn việc, không chướng không ngại.  Nghèo do tiền kiếp 

không hành bố thí, nay mới cảm quả báo khổ, nên phải tận lực bố thí.  Giàu sang 



phú quý, quyền thế danh vọng, thì làm việc bố thí không khó, nhưng phải học đạo.  

Đệ tử Phật là ngài A Na Luật, được gọi là Vô Bần và Như Ý.  Trong đời quá khứ, 

Ngài vốn là một nông dân bần cùng.  Bà vợ của người nông phu kia thường đem 

bát cơm ra đồng cho chồng.  Ngày nọ, đang lúc làm ruộng, gặp một vị Bích Chi 

Phật đi hành khất, vị nông phu định cúng dường phần cơm trưa của mình, bèn 

thưa: 

- Bạch Đại Đức! Phần cơm trưa của con đây rất đạm bạc, chắc không thể cúng 

dường cho Ngài được.  Vậy thì kính thỉnh Ngài về nhà, con sẽ dâng cúng thức ăn 

ngon hơn. 

Vị Bích Chi Phật bảo: 

- Hiện tại là giờ ngọ.  Nếu đến nhà ông thì sẽ qua giờ ngọ.  Nếu quá giờ, Ta 

không thể dùng cơm được.  Nay ông bố thí cho ta bát cơm đó là tốt lắm rồi. 

Nghe thế, người nông phu thành tâm dâng cúng phần cơm của mình cho vị Bích 

Chi Phật.  Nhờ công đức đó, nên cảm được quả báo sanh làm thiên vương trong 

chín mươi mốt kiếp.  Đời đời không nghèo hèn, sự sự đều như ý.  Làm vua loài 

Trời, vua loài người, không phải là chuyện lạ lùng.  Do trồng căn lành, cúng dường 

bát cơm cho vị Bích Chi Phật, nên ngài A Na Luật lại được làm đệ tử Phật Thích 

Ca, rồi nghe pháp ngộ đạo, chứng quả A La Hán, trở thành vị có thiên nhãn bậc 

nhất. Chỉ nhờ duyên bố thí một bát cơm, mà đạt được quả báo tốt lành như thế.  

Nghèo hèn bố thí, công đức nhiều hơn người giàu sang bố thí.  Điều này chứng 

minh rằng, nếu phá được cửa ải này thì tuy nghèo mà vẫn bố thí không khó.  Khi tu 

Lục Độ Ba La Mật, Bồ Tát lấy bố thí làm đầu.  Nghĩa của bố thí rất thâm sâu, lược 

thuyết có ba: 

Thứ nhất là tài thí, tức bố thí tiền tài vật chất cho người nghèo. 

Thứ hai là pháp thí, tức thuyết pháp độ người. 

Thứ ba là vô úy thí, tức cứu người bị hiểm nạn. 



Lại có bố thí thanh tịnh, tức khi bố thí, không cầu phước báo, danh tiếng, lợi lộc ở 

thế gian, mà chỉ vì muốn tương trợ thiện căn xuất thế cùng nhân niết bàn, nên dùng 

tâm thanh tịnh mà bố thí.  Bố thí không thanh tịnh, tức dùng vọng tâm, cầu phước 

báo mà hành bố thí.  Thân còn phải xả, huống hồ là những vật bên ngoài. 

Bốn vị cư sĩ từ Quảng Đông vượt ngàn núi vạn sông, đến Vân Cư lễ Phật, bố thí 

kết duyên, thật là việc khó làm.  Lại vì cầu pháp xuất ly mà đến, nên phải phát tâm 

dài lâu, tiến mãi không thối bước, và phải cung kính Tam Bảo.  Không nên chấp 

vào hình tướng; thấy việc hay thì kính tín; thấy việc dở chớ nên khởi tâm oán ghét.  

Có tâm thương ghét, thì có phiền não, tức không thể giải thoát sanh tử.  Một khi 

khởi tâm thương ghét, thì đạo tâm sẽ lui sụt.  Phải nên cẩn trọng. 

 

Ngày mười một, tháng bảy 

 

Hôm qua, tôi nói đến hai muơi điều khó làm trong Tứ Thập Nhị Chương 

Kinh.  Nếu hiểu rõ thì khó biến thành dễ.  Khó dễ là pháp đối đãi.  Trong khó có 

dễ, và trong dễ có khó.  Cách dụng khó dễ, mỗi người hành khác nhau.  Không 

giảng gì cao xa, chỉ bàn đến việc nghèo cùng mà bố thí, thì là việc khó lắm rồi.  Đệ 

tử Phật hành đạo Bồ Tát, bố thí đứng đầu trong lục độ.  Bố thí tức xả bỏ.  Hạnh xả 

trong bốn tâm vô lượng (từ bi hỷ xả), tức là hạnh bố thí.  Xả chấp được tức là giải 

thoát. 

Muôn vật ngoài thân, chẳng có gì là của mình.  Nếu xả hết trong ngoài, thì 

tự nhiên sẽ được giải thoát.  Bố thí tại sao khó? 

Lúc Phật tại thế, có một cặp vợ chồng nghèo, bần cùng không thể tả.  Họ sống 

trong một am tranh xơ xác, chỉ miễn cưỡng trú ẩn tránh mưa gió.  Hai vợ chồng 

cùng mặc chung một chiếc khố rách, còn thân phần trên thì không có y phục che 

đắp.  Khi ra ngoài, chỉ được một người, còn người nọ thì lõa thể ở trong nhà.  Vì 

vậy, mỗi ngày hai vợ chồng luân phiên mặc chiếc khố rách, ra ngoài xin ăn.  Nếu 



xin được nhiều thức ăn thì vui vẻ cùng nhau ăn.  Đôi khi chỉ xin được chút ít, hay 

không được chi hết, thì cả hai đều phải nhịn đói.  Có một vị tỳ kheo đã chứng quả 

A La Hán, biết hai vợ chồng này, nghèo hèn vì bao đời bao kiếp, chưa từng trồng 

căn lành, nên ngày nay mới ra nông nỗi này.  Ngài khởi tâm từ bi, đặc biệt đến hóa 

độ, bằng cách hóa duyên, khiến họ gieo trồng phước đức.  Thấy vị tỳ kheo đứng 

ngoài cửa hóa duyên, người chồng thỉnh Ngài đứng đợi nơi đó, rồi bèn chạy vào 

nhà, thương lượng với vợ: 

- Chúng ta vì tiền kiếp không tu, nên bây giờ mới nghèo hèn khốn khổ.  Đời 

nay nếu không chịu tu thì đời sau cũng vẫn bị khổ nữa.  Song, bàn đến việc 

bố thí gieo trồng phước đức căn lành, thì chúng ta không có vật chi để 

cúng dường.  Chúng ta chỉ có một chiếc khố rách che thân.  Nếu cúng 

dường đi thì không thể ra ngoài xin ăn được, chắc phải chết đói. Ngược lại, 

nếu không bố thí, thì sống cũng vô dụng.  Sao bằng đem chiếc khố này, 

thành tâm cúng dường chư tăng, để gieo căn lành, thì chết cũng không hối 

tiếc. 

Cô vợ đồng ý.  Người chồng bèn bước ra, ló đầu ngoài cửa sổ, thưa với vị tỳ kheo: 

- Bạch Đại Đức!  Cúi xin Ngài từ bi thương xót.  Chúng con nay muốn dâng 

chiếc khố này để cúng dường đức Phật. 

Vị tỳ kheo khởi tâm từ bi, thương tình tiếp nhận, đem về cúng dường cho đức Thế 

Tôn.  Bấy giờ, Phật đang thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La, nhưng vẫn thọ nhận 

chiếc khố của hai vợ chồng nghèo.  Đang giảng kinh trước đại chúng, Phật lại kể 

nhân duyên tiền kiếp của hai vợ chồng đó.  Tuy họ chưa bao giờ trồng căn lành, 

nhưng nay chỉ do nhất niệm tâm thành, đem hết vật sở hữu, bố thí cúng dường 

chiếc khố, nên phước đức thật vô lượng.  Vua nghe việc này, đến gặp hai vợ chồng 

kia, thấy họ đang nằm trên đất, lõa thể đói khát, nên phát tâm cứu hộ, cấp cho y 



phục thức ăn, rồi dẫn họ đến nơi Phật.  Họ được nghe pháp, liền chứng quả thánh. 

Hai vợ chồng kia, nghèo cùng tột bực, nhưng phá được cửa ải tham luyến.  Tuy 

nghèo nàn nhưng vẫn bố thí, nên mới được lợi ích như thế. Điều này chứng minh, 

việc khó hay dễ, đều do tâm niệm, không có nhất định. 

Xưa kia, vào đời Minh, La Diện có soạn quyển Thơ Tỉnh Thế: 

Mau mau gấp gấp, cầu khổ khổ. 

Lạnh lạnh nóng nóng, độ xuân thu. 

Sáng sáng tối tối, mưu việc nhà. 

Hôn hôn muội muội, đầu tóc trắng. 

Thị thị phi phi, cả ngày ngày. 

Phiền phiền não não, lúc nào ngưng. 

Rõ rõ ràng ràng, đường lộ cái. 

Muôn muôn ngàn ngàn, chẳng chịu tu. 

Tuy lời văn mộc mạc, nhưng ý nghĩa thâm sâu vì bàn về nghiệp chướng hành vi 

ma quỷ của chúng ta trong một đời.  Ai có thể vượt qua những việc trên thì người 

đó thật là bậc đại giải thoát. 


